
1 Nguyễn Hồng Ngọc Anh Nữ 23/11/2006 Tân Phú, Đồng Nai

2 Nguyễn Duy Bảo Nam 04/08/2006 Krông Nô, Đắk Nông

3 Nguyễn Trường Dũ Nam 18/04/2005 Krông Nô, Đắk Nông ở lại

4 Nguyễn Trường Dũng Nam 13/07/2003 Krông Nô, Đắk Nông ở lại

5 H' Dút Buôn Dắp Nữ 25/06/2004 Krông Nô, Đắk Nông

6 Đinh Thế Duy Nam 16/02/2006 Krông Nô, Đắk Nông

7 Lý Thị Giang Nữ 04/06/2004 Bảo Lâm, Cao Bằng

8 Bùi Hữu Hoàng Nam 13/02/2006 Krông Nô, Đắk Nông

9 Nguyễn Ngọc Huy Nam 12/03/2006 Krông Ana, Đắk Lăk

10 H Hương Nữ 27/08/2006 Krông Nô, Đắk Nông

11 Nguyễn Minh Khanh Nam 02/12/2005 BV Tỉnh Đắk Nông

12 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 25/09/2006 Krông Nô, Đắk Nông

13 H' Gia Ly - Ê Nuỗl Nữ 03/06/2005 Krông Nô, Đắk Nông

14 Nguyễn Xuân Mai Nữ 12/12/2006 Krông Nô, Đắk Nông

15 Trần Thị Diệu My Nữ 18/03/2006 Tiên Phước, Quảng Nam

16 H' Na - Kjiê Nữ 10/10/2006 Lắk, Đắk Lăk

17 Lê Hải Nam Nam 29/09/2006 Đồng Xoài, Bình Phước

18 Y . Nghĩa Mnông Nam 24/11/2006 Lắk, Đắk Lăk

19 Lò Thị Bảo Ngọc Nữ 15/04/2006 Lắk, Đắk Lăk

20 Huỳnh Thị Thảo Nguyên Nữ 23/11/2006 Krông Nô, Đắk Nông

21 Phùng Thị Bích Như Nữ 22/03/2006 Lắk, Đắk Lăk

22 Y - Khen Phê Blang Nam 09/08/2004 Krông Nô, Đắk Nông

23 Võ Thanh Phong Nam 19/07/2006 Trảng Bom, Đồng Nai

24 Nguyễn Đăng Quang Nam 17/03/2006 Krông Nô, Đắk Nông

25 Nguyễn Anh Quân Nam 09/06/2006 Krông Nô, Đắk Nông

26 Nguyễn Minh Quân Nam 30/04/2006 BV Đa khoa Đắk Lăk

27 H' Tạo Mnông Nữ 10/06/2006 Lắk, Đắk Lăk

28 Nguyễn Văn Thạch Nam 25/09/2005 Krông Nô, Đắk Nông

29 Nguyễn Công Thắng Nam 05/08/2006 Krông Nô, Đắk Nông

30 Phan Thị Thi Nữ 03/02/2006 Lắk, Đắk Lăk

31 Phan Văn Thiện Nam 10/05/2006 Krông Nô, Đắk Nông

32 Nguyễn Thị Thủy Nữ 23/04/2006 Lắk, Đắk Lăk

33 Bùi Phương Thủy Nữ 19/12/2006 Krông Nô, Đắk Nông

34 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 29/07/2006 Krông Nô, Đắk Nông

35 Phạm Thùy Trang Nữ 27/10/2006 Hương Khê, Hà Tĩnh

36 Nguyễn Thanh Triển Nam 03/03/2006 Lắk, Đắk Lăk

37 Hà Thị Anh Trúc Nữ 07/07/2006 Krông Nô, Đắk Nông

38 Trần Viết Vĩ Nam 03/07/2006 Krông Nô, Đắk Nông

39 Nguyễn Thành Vương Nam 20/06/2006 Krông Nô, Đắk Nông

40 Nguyễn Thị Ái Vương Nữ 05/04/2006 Krông Nô, Đắk Nông

41 Nguyễn Thị Vy Nữ 26/12/2006 BV Thiện Hạnh, Đắk Lăk

42 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 11/06/2006 Sơn Trà, Đà Nẵng

             Trịnh Đức Tiến

Ghi chú

Quảng Phú, ngày       tháng        năm 2021
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